Biên soạn 80 câu hỏi đáp  quy định pháp luật Việt Nam
 về quyền dân sự, chính trị

Câu 1: Theo quy định của pháp luật hiện nay, vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản sẽ chịu những hình thức xử phạt nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (Nghị định số 38/2024/NĐ-CP), vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản sẽ chịu hình thức xử phạt như sau: 
- Đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, hình thức xử phạt chính áp dụng trong lĩnh vực thủy sản là phạt tiền.

- Hình thức xử phạt bổ sung áp dụng trong lĩnh vực thủy sản, bao gồm:

+ Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

+ Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Ngoài các biện pháp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, và g khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính
, Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định các biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng trong lĩnh vực thủy sản như sau:

+ Buộc thả thủy sản, giống thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng;

+ Buộc chuyển giao thủy sản thuộc Nhóm I của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đã chết cho cơ quan có thẩm quyền;

+ Buộc thả bổ sung loài thủy sản theo quy định;

+ Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng loài thủy sản hoặc giống thủy sản hoặc thức ăn thủy sản hoặc sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, trường hợp không đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi thì buộc tiêu hủy thủy sản hoặc giống thủy sản hoặc thức ăn thủy sản hoặc sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;

+ Buộc chủ tàu cá chi trả kinh phí đưa công dân Việt Nam bị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài bắt giữ, xử lý về nước;

+ Buộc nộp lại giấy chứng nhận, xác nhận, giấy phép, văn bản chấp thuận, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung;

+ Buộc vây bắt, tiêu diệt loài thủy sản sống bị thoát ra môi trường tự nhiên hoặc thủy sản được cho sinh sản trái phép từ loài thủy sản sống;

+ Buộc thu hồi thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản;

+ Buộc hủy bỏ kết quả đăng kiểm;

+ Buộc di dời hoặc phá dỡ công trình nuôi trồng thủy sản;

+ Buộc tái xuất tàu cá nhập khẩu, trường hợp không thể tái xuất tàu cá thì buộc chuyển đổi mục đích sử dụng tàu cá hoặc phá dỡ tàu cá hoặc đánh đắm tàu cá;

+ Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng tàu cá hoặc phá dỡ tàu cá;

+ Buộc treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc cờ quốc tịch theo quy định;

+ Buộc tàu cá nước ngoài (trừ tàu Công ten nơ) vận chuyển thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh vào Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Việt Nam;

+ Buộc trả lại diện tích đã lấn chiếm;

+ Buộc tái xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu, trường hợp không thể tái xuất thì buộc tiêu hủy.

Câu 2: Pháp luật quy định mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản như thế nào?

Trả lời 

Điều 5 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản như sau: 
- Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện trong lĩnh vực thủy sản là 1.000.000.000 đồng, đối với tổ chức thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
- Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh quy định tại Chương III Nghị định số 38/2024/NĐ-CP (Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Quản lý thị trường, thanh tra, Kiểm ngư, Kiểm lâm) là thẩm quyền xử phạt đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền phạt tiền cá nhân.

Câu 3: Ông A bị phát hiện có hành vi dùng lưới sắt dày chặn một khúc sông hẹp để đánh bắt cá, gây cản trở đường di chuyển tự nhiên của các loài thủy sản trên sông. Hành vi của ông A có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì sẽ bị xử lý như thế nào?  

Trả lời 

Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền  đối với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống của loài thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo các mức phạt sau:

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng ngư lưới cụ, trang thiết bị, phương tiện cản trở hành lang di chuyển cho loài thủy sản khi khai thác thủy sản bằng nghề cố định ở sông, hồ, đầm, phá hoặc sử dụng ngư lưới cụ, trang thiết bị, phương tiện cản trở đường di cư tự nhiên của loài thủy sản.
- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng ngư lưới cụ, trang thiết bị, phương tiện hủy hoại nguồn lợi thủy sản hoặc hệ sinh thái thủy sinh hoặc khu vực thủy sản tập trung sinh sản hoặc khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống hoặc sử dụng ngư lưới cụ, trang thiết bị, phương tiện phá hoại nơi cư trú của loài thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm hoặc gây hại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
- Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi thăm dò, khai thác tài nguyên, xây dựng, phá bỏ công trình dưới mặt nước, lòng đất dưới nước làm suy giảm hoặc mất đi nguồn lợi thủy sản hoặc gây tổn hại đến môi trường sống, khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, đường di cư của loài thủy sản; không tạo đường di cư hoặc dành hành lang di chuyển cho loài thủy sản khi xây dựng mới, thay đổi hoặc phá bỏ công trình hoặc có hoạt động liên quan đến đường di cư của loài thủy sản.

Đối chiếu với quy định trên, ông A đã có hành vi dùng lưới sắt để đánh bắt cá, gây cản trở đường di chuyển tự nhiên của các loài thủy sản trên sông là vi phạm pháp luật và ông A sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng ngư lưới cụ, trang thiết bị, phương tiện cản trở hành lang di chuyển cho loài thủy sản khi khai thác thủy sản bằng nghề cố định ở sông, hồ, đầm, phá hoặc sử dụng ngư lưới cụ, trang thiết bị, phương tiện cản trở đường di cư tự nhiên của loài thủy sản. Ngoài ra, ông A sẽ phải chịu hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm. 

Câu 4: Ông M là chủ tàu cá làm nghề lưới kéo có chiều dài lớn nhất 12 mét. Do không biết, tàu cá của ông M đã đánh bắt cá trong khu vực cấm và bị  lực lượng kiểm ngư phát hiện. Xin hỏi, hành vi của ông M sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP về việc xử phạt trong trường hợp vi phạm quy định về khai thác thủy sản trong khu vực cấm thì phạt tiền đối với hành vi sử dụng tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu mực) khai thác thủy sản trong khu vực cấm khai thác thuỷ sản hoặc khu vực cấm khai thác thuỷ sản có thời hạn mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo các mức phạt sau:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét;

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

- Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.

Đối chiếu với quy định trên thì ông M sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng tùy vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng. Ngoài ra, ông M có thể bị tịch thu thủy sản khai thác, tịch thu ngư cụ khai thác thủy sản và buộc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng.

Câu 5: Tàu cá của gia đình ông D chuyên đi đánh bắt cá ngừ. Trong đợt đánh bắt gần đây, tàu cá của gia đình ông bị phát hiện có hành vi khai thác thủy sản có kích thước nhỏ hơn kích thước cho phép khai thác. Vậy xin hỏi hành vi vi phạm của gia đình ông D sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 38/2024/NĐ-CP hành vi khai thác thủy sản có kích thước nhỏ hơn kích thước cho phép khai thác hoặc vượt quá mức cho phép khai thác lẫn trên 15% sẽ bị xử phạt theo các mức phạt sau:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản vượt quá dưới 30 kg;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản vượt quá từ 30 kg đến dưới 100 kg;

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản vượt quá từ 100 kg đến dưới 200 kg;

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản vượt quá từ 200 kg trở lên.

Như vậy, tùy vào khối lượng cá có kích thước nhỏ hơn quy định, gia đình ông D sẽ bị phạt tiền với các mức trên. Ngoài ra, gia đình ông D còn phải chịu hình phạt tịch thu thủy sản khai thác, tịch thu ngư cụ khai thác thủy sản và buộc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng.

Câu 6: Hành vi vi phạm quy định về quản lý loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm sẽ bị phạt tiền theo các mức như thế nào? 

Trả lời 

Điều 8 Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định về việc phạt tiền đối với hành vi vi phạm quản lý loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm như sau: 
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng nội dung văn bản chấp thuận hoặc phương án khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc loài thủy sản thuộc Phụ lục CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp).
- Phạt tiền đối với hành vi khai thác trái phép loài thủy sản không đảm bảo điều kiện theo quy định thuộc Nhóm II Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc loài thủy sản thuộc Phụ lục II CITES
 chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo các mức phạt sau:

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản dưới 05 kg;

+ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 05 kg đến dưới 10 kg;

+ Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 10 kg đến dưới 20 kg;

+ Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 20 kg đến dưới 30 kg;

+ Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 30 kg đến dưới 40 kg;

+ Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 40 kg đến dưới 50 kg;

+ Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 50 kg đến dưới 60 kg;

+ Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 60 kg đến dưới 70 kg;

+ Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 70 kg đến dưới 80 kg;

+ Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 80 kg đến dưới 100 kg;

+ Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 100 kg trở lên.

- Phạt tiền đối với hành vi khai thác trái phép loài thủy sản thuộc Nhóm I Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc loài thủy sản thuộc Phụ lục I CITES
 và chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo các mức phạt sau:

+ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản dưới 05 kg;

+ Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 05 kg đến dưới 10 kg;

+ Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 10 kg đến dưới 20 kg;

+ Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 20 kg đến dưới 30 kg;

+ Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 30 kg đến dưới 40 kg;

+ Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 40 kg đến dưới 50 kg;

+ Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 50 kg đến dưới 60 kg;

+ Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 60 kg đến dưới 70 kg;

+ Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 70 kg đến dưới 80 kg;

+ Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 80 kg đến dưới 100 kg;

+ Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với trường hợp khối lượng thủy sản từ 100 kg trở lên.

- Phạt tiền 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không thả đủ số lượng cá thể loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm sản xuất được vào vùng nước tự nhiên trong thời gian quy định khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép khai thác thủy sản nguy cấp, quý, hiếm để nghiên cứu tạo nguồn giống và sản xuất giống thủy sản.

Câu 7: Đội tuần tra cảnh sát biển phát hiện hai tàu cá có hành vi đánh bắt thủy sản trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang. Đội tuần tra đã yêu cầu 2 tàu cá nói trên dừng việc khai thác thủy sản, chấm dứt hành vi vi phạm và lập biên bản về hành vi khai thác thủy sản trái phép đối với hai thuyền trưởng của hai tàu cá. Hành vi của hai tàu cá trên sẽ bị xử lý như thế nào?
Trả lời 

Hành vi khai thác thủy sản trái phép trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của hai tàu cá đã vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn biển. Hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, mức xử phạt theo quy định tại Điều 9 Nghị định 38/2024/NĐ-CP, cụ thể: 

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm tại vùng đệm của khu bảo tồn biển sau: Thả phao không đúng quy định; Điều tra, nghiên cứu khoa học khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Phương tiện thủy hoạt động không đúng quy định; Tổ chức hoạt động dịch vụ, du lịch không đúng quy định; Xây dựng công trình không phép hoặc không đúng quy định; Nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản không đúng quy định.

- Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm trong phân khu dịch vụ - hành chính của khu bảo tồn biển sau: Thả phao không đúng quy định; Điều tra, nghiên cứu khoa học khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Phương tiện thủy hoạt động không đúng quy định; Tổ chức hoạt động dịch vụ, du lịch không đúng quy định; Xây dựng công trình không phép hoặc không đúng quy định; Nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản không đúng quy định.

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm trong phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn biển sau:

+ Có hành vi vi phạm sau: Thả phao không đúng quy định; Điều tra, nghiên cứu khoa học khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Phương tiện thủy hoạt động không đúng quy định; Tổ chức hoạt động dịch vụ, du lịch không đúng quy định; Xây dựng công trình không phép hoặc không đúng quy định;

+ Hành vi bị cấm thực hiện trong phân khu phục hồi sinh thái.

- Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt sau:

+ Có hành vi vi phạm quy định sau: Thả phao không đúng quy định; Điều tra, nghiên cứu khoa học khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Hành vi bị cấm thực hiện trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. 

Chiếu theo quy định trên hai tàu cá sẽ bị phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng vì có hành vi đánh bắt trái phép thủy sản trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, đây là hành vi bị cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Luật Thủy sản năm 2017
. Ngoài ra, 02 chủ tàu cá trên còn buộc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng, buộc chuyển giao thủy sản thuộc Nhóm I Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đã chết cho cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi khai thác thủy sản không đúng quy định trong khu bảo tồn. 

Câu 8: Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về sản xuất, ương dưỡng, khảo nghiệm giống thủy sản được quy định như thế nào?

Trả lời 

Điều 10 Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về sản xuất, ương dưỡng, khảo nghiệm giống thủy sản như sau: 
- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

+ Không cập nhật thông tin hoặc cập nhật không đúng thông tin về hoạt động sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo quy định;

+ Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý chuyên ngành về thủy sản cấp tỉnh về việc sử dụng giống thủy sản bố mẹ theo quy định;

+ Không ghi chép, lưu giữ đầy đủ hồ sơ trong quá trình sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản phục vụ truy xuất nguồn gốc.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

+ Không tuân thủ quy định về thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ;

+ Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (không phải là giống thủy sản bố mẹ) không duy trì một trong các điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản;

+ Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (không phải là giống thủy sản bố mẹ) không đúng nội dung trong Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản.

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

+ Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ không đúng nội dung trong Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản;

+ Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ mà không duy trì một trong các điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản;

+ Sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (không phải là giống thủy sản bố mẹ) không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng theo quy định;

+ Thực hiện khảo nghiệm khi cơ sở không đáp ứng điều kiện theo quy định.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ (không phải là đối tượng thủy sản nuôi chủ lực) không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng theo quy định.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ (là đối tượng thủy sản nuôi chủ lực) mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng theo quy định.

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam hoặc chưa được công nhận hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Ngoài ra còn phải áp dụng hình thức xử phạt bổ sung:

+ Đình chỉ hoạt động sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 10 Nghị định 38/2024/NĐ-CP.;

+ Đình chỉ hoạt động khảo nghiệm giống thuỷ sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều10 Nghị định 38/2024/NĐ-CP.

Đồng thời phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng giống thủy sản, trường hợp không đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng thì buộc tiêu hủy giống thủy sản đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều10 Nghị định 38/2024/NĐ-CP.

Câu 9: Công ty thủy sản A nhập khẩu 03 giống cá cảnh không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, công ty A sẽ bị xử lý như thế nào? 

Trả lời 

Điều 11 Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định việc xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu giống thủy sản như sau: 
- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu giống thủy sản có tên trong Danh mục loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện nhưng không đáp ứng điều kiện, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.  Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thả giống thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng hoặc buộc chuyển đổi mục đích sử dụng, trường hợp không đáp ứng yêu cầu chuyển đổi thì buộc tiêu hủy giống thủy sản.
- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu giống thủy sản không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tái xuất giống thuỷ sản, trường hợp không thể tái xuất thì buộc tiêu hủy giống thủy sản đối với hành vi vi phạm.

Đối chiếu với quy định trên, hành vi của công ty thủy sản A sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm và buộc tái xuất giống thuỷ sản, trường hợp không thể tái xuất thì buộc tiêu hủy giống thủy sản đối với hành vi vi phạm.

Câu 10: Chị M là chủ cửa hàng thức ăn thủy sản ở huyện T. Vừa qua, Quản lý thị trường kiểm tra cửa hàng của chị và đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chị M vì không cập nhật, cập nhật không đúng và không đầy đủ thông tin về thức ăn thủy sản đang bày bán tại cửa hàng. Mức tiền phạt là 7.500.000 đồng vì có 02 sản phẩm vi phạm. Chị M muốn hỏi mức phạt như vậy có đúng không?
Trả lời 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 38/2024/NĐ-CP thì phạt tiền đối với hành vi cập nhật không đúng hoặc không đầy đủ thông tin về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trước khi lưu thông trên thị trường theo các mức phạt sau:

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 03 sản phẩm;

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 03 sản phẩm đến dưới 05 sản phẩm;

+ Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 05 sản phẩm đến dưới 10 sản phẩm;

+ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 10 sản phẩm trở lên.

+ Bên cạnh đó còn bị áp dụng buộc thu hồi thức ăn thủy sản đối với hành vi vi phạm nêu trên;
Đối chiếu với quy định trên, chị M đã có hành vi cập nhật không đúng hoặc không đầy đủ thông tin về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trước khi lưu thông trên thị trường đối với 02 sản phẩm thuộc trường hợp có mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và còn bị áp dụng buộc thu hồi thức ăn thủy sản đối với hành vi vi phạm nêu trên. Vì vậy, việc Quản lý thị trường xử phạt như vậy là đúng quy định pháp luật.

Câu 11: Cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản không có thiết bị, dụng cụ để bảo quản thức ăn thủy sản theo hướng dẫn của nhà cung cấp sẽ bị xử phạt như thế nào?  

Trả lời 

Điều 14 Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về điều kiện cơ sở sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản như sau:
- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cơ sở mua bán, nhập khẩu thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

+ Nơi bày bán, bảo quản thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản không cách biệt hoặc bị ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất độc hại;

+ Không có thiết bị, dụng cụ để bảo quản thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhà cung cấp.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản không có thiết bị, dụng cụ để bảo quản thức ăn thủy sản theo hướng dẫn của nhà cung cấp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, với mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

Câu 12: Mức xử phạt đối với hành vi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản được quy định như thế nào? 
Trả lời 

Khoản 3 Điều 15 Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản như sau:
Phạt tiền đối với hành vi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo các mức phạt sau:

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 03 sản phẩm;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 03 sản phẩm đến dưới 05 sản phẩm;

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 05 sản phẩm đến dưới 10 sản phẩm;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 10 sản phẩm trở lên.

Ngoài ra, có thể phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động sản xuất, mua bán thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm. Và biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đối với hành vi vi phạm về sản xuất, mua bán.

Câu 13: Gia đình ông G bị xử phạt vì có hành vi nuôi trồng thủy sản không đúng vị trí đã đăng ký. Gia đình ông G sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời 

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 38/2024/NĐ-CP về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về điều kiện nuôi trồng thủy sản, thì hành vi nuôi trồng thủy sản không đúng vị trí đã đăng ký của gia đình ông G sẽ chịu mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 

Điều 17 cũng quy định các hành vi vi phạm khác về điều kiện nuôi trồng thủy sản và mức xử phạt như sau : 

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Không ghi chép hoặc lưu giữ hồ sơ về giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y thủy sản, trong quá trình nuôi trồng thủy sản và các tài liệu khác về quá trình nuôi trồng thủy sản để đảm bảo truy xuất nguồn gốc;

- Không ghi chép, lưu giữ hồ sơ về loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng, tài liệu khác liên quan đến quá trình nuôi trồng thủy sản để đảm bảo truy xuất nguồn gốc;

- Không đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè;

- Địa điểm nuôi trồng thủy sản không đúng với vị trí đã đăng ký.

2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

- Nuôi trồng thủy sản không đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất hoặc trang thiết bị kỹ thuật theo quy định;

- Không đăng ký đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nuôi trồng thủy sản trên biển không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp nuôi trồng mỗi loài thủy sản không có trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm buộc di dời hoặc phá dỡ công trình nuôi trồng thủy sản đối với hành vi nuôi trồng thủy sản trên biển không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định; Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng loài thủy sản, trường hợp không đáp ứng yêu cầu chuyển đổi thì buộc tiêu hủy loài thủy sản đối với trường hợp nuôi trồng mỗi loài thủy sản không có trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Câu 14: Công ty xuất nhập khẩu B, nhập khẩu cá hồi Na Uy sống về Việt Nam vượt quá khối lượng đã được cấp phép. Công ty B sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời 

Điều 18 Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về nhập khẩu, xuất khẩu thủy sản sống như sau: 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Nhập khẩu thủy sản sống về làm thực phẩm vượt quá khối lượng hoặc không đúng kích cỡ đã được cấp phép;

- Nhập khẩu thủy sản sống về làm thực phẩm không đúng mục đích sử dụng hoặc thời hạn của giấy phép;

- Nhập khẩu thủy sản sống về làm thực phẩm không đúng nhà xuất khẩu hoặc quốc gia xuất khẩu hoặc cửa khẩu nhập khẩu ghi trong giấy phép;

- Nuôi giữ không đúng địa chỉ theo giấy phép đối với thủy sản sống nhập khẩu về làm thực phẩm;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị lưu giữ thủy sản sống nhập khẩu về làm thực phẩm không đúng Kế hoạch kiểm soát;

- Không tuân thủ biện pháp quản lý rủi ro tại kế hoạch kiểm soát thủy sản sống hoặc phương án xử lý đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau khi nhập khẩu thủy sản về làm cảnh, giải trí, trưng bày tại hội chợ, triển lãm, nghiên cứu khoa học.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi để mỗi loài thủy sản sống nhập khẩu về làm thực phẩm thoát ra môi trường tự nhiên hoặc phát tán, phóng sinh hoặc cho sinh sản trái phép đối với thủy sản sống nhập khẩu thủy sản về làm thực phẩm, làm cảnh, giải trí, trưng bày tại hội chợ, triển lãm, nghiên cứu khoa học.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu thủy sản sống chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam dùng làm thực phẩm, làm cảnh hoặc giải trí hoặc trưng bày tại hội chợ, triển lãm, nghiên cứu khoa học chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định và bị tịch thu lô hàng thủy sản.
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu loài thủy sản sống có tên trong Danh mục loài thủy sản cấm xuất khẩu hoặc Danh mục loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện mà không đáp ứng điều kiện theo quy định, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và bị tịch thu lô hàng thủy sản.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Cá nhân, tổ chức vi phạm buộc tái xuất lô thủy sản sống, trường hợp không tái xuất được thì buộc tiêu hủy đối với hành vi vi phạm; Buộc tái xuất lô thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm, trường hợp không thể tái xuất được thì buộc tiêu hủy đối với hành vi vi phạm; Buộc vây bắt, tiêu diệt loài thủy sản sống bị thoát ra môi trường tự nhiên hoặc thủy sản được cho sinh sản trái phép từ loài thủy sản sống đối với hành vi vi phạm.

Đối chiếu với quy định trên, công ty xuất nhập khẩu B sẽ bị xử lý vi phạm hành chinh và phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối hành vi nhập khẩu thủy sản sống về làm thực phẩm vượt quá khối lượng hoặc không đúng kích cỡ đã được cấp phép. 

Câu 15: Hành vi vi phạm quy định về nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc loài thủy sản thuộc Phụ lục CITES; loài thuỷ sản nguy cấp, quý, hiếm sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời 

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 38/2024/NĐ-CP hành vi vi phạm quy định về nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc loài thủy sản thuộc Phụ lục CITES; loài thuỷ sản nguy cấp, quý, hiếm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính với mức phạt như sau: 
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Không ghi, ghi không đầy đủ hoặc ghi không đúng thông tin vào sổ theo dõi quá trình nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản thuộc Phụ lục CITES;

+ Không ghi, ghi không đầy đủ hoặc ghi không đúng thông tin vào sổ theo dõi quá trình nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm phục vụ xác nhận nguồn gốc.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Không có mã số cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản thuộc Phụ lục CITES theo quy định;

+ Không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo quy định. Đồng thời, cá nhân tổ chức vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm từ 01 tháng đến 03 tháng.
- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo mỗi loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định và  sẽ bị tịch thu loài thủy sản không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đình chỉ hoạt động nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm.
Câu 16. Anh A là chủ một tàu cá có chiều dài lớn nhất 6m, khai thác thủy sản trên vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết về quy định pháp luật, anh A không làm thủ tục cấp Giấy phép khai thác thủy sản cho tàu của mình. Trong một lần kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tàu của anh A đang khai thác thủy sản mà không có Giấy phép khai thác thủy sản hợp lệ. Anh A đã bị lập biên bản vi phạm hành chính. Xin hỏi, anh A sẽ bị xử phạt như thế nào?

Khoản 1 Điều 50 Luật Thủy sản năm 2017 quy định: Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản bằng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên phải có Giấy phép khai thác thủy sản. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về Giấy phép khai thác thủy sản như sau: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam mà không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn;

+ Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét khai thác thủy sản không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản;

+ Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên khai thác thủy sản trong nội địa mà không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn.

Trong trường hợp này, anh A sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất 6m, khai thác thủy sản trên vùng biển Việt Nam mà không có Giấy phép khai thác thủy sản. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, anh A sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Ngoài ra, anh A còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung tịch thu thủy sản khai thác, tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 06 tháng đến 12 tháng theo quy định tại khoản 5 Điều 23 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP.

Câu 17. Anh B là chủ tàu có chiều dài lớn nhất 14 mét đang thăm dò, tìm kiếm và dẫn dụ nguồn lợi thủy sản cho tàu cá trong vùng cấm khai thác. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, anh B đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi hỗ trợ cho tàu cá khai thác bất hợp pháp. Xin hỏi, anh B sẽ bị xử phạt như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 24 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, hành vi thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi thủy sản cho tàu cá được xác định có hành vi khai thác thủy sản trong vùng cấm khai thác, trong thời gian cấm khai thác hoặc khai thác loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn quy định, sử dụng nghề, ngư cụ khai thác bị cấm bị phạt tiền theo các mức phạt sau:

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoặc phương tiện thủy khác;

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

- Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét.

Trường hợp này, anh B có hành vi thăm dò, tìm kiếm và dẫn dụ nguồn lợi thủy sản cho tàu cá có chiều dài lớn nhất 14m khai thác thủy sản tại vùng cấm khai thác. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, anh B bị xử phạt từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. Ngoài ra, anh B còn tịch thu thủy sản khai thác bất hợp pháp, tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 03 tháng đến 06 tháng theo quy định tại khoản 4 Điều 24.

Câu 18. Hành vi vận chuyển thủy sản bất hợp pháp bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 24 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, hành vi vận chuyển thủy sản bất hợp pháp bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền đối với hành vi vận chuyển thủy sản từ tàu cá không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản hết hạn hoặc không có thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động hoặc không duy trì việc truyền thông tin từ thiết bị giám sát hành trình tàu cá về hệ thống giám sát tàu cá hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định khi hoạt động theo các mức phạt sau:

+ Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoặc phương tiện thủy khác;

+ Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

+ Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét.

- Phạt tiền đối với hành vi chuyển tải hoặc vận chuyển nguồn lợi thủy sản từ tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp ở ngoài vùng biển Việt Nam theo các mức phạt sau:

+ Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoặc phương tiện thủy khác;

+ Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

+ Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét.

Mức phạt nêu trên áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm như của cá nhân thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu thủy sản khai thác bất hợp pháp; tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 03 tháng đến 06 tháng.

Câu 19.  Hành vi vi phạm quy định về nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, hành vi vi phạm quy định về nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Không nộp báo cáo khai thác thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét;

+ Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Không có hoặc không ghi hoặc không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

+ Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Không có hoặc không ghi hoặc không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

+ Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 03 tháng đến 06 tháng đối với một trong các hành vi sau:

+ Không có hoặc không ghi hoặc không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét trong trường hợp tái phạm;

+ Không có hoặc không ghi nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên;

+ Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần.

 
Hình thức xử phạt bổ sung:Tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP.
Câu 20. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi phạm quy định về hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Điều 26 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm quy định về hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam với cá nhân nước ngoài như sau:

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động thủy sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với một trong các hành vi sau:

+ Không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi đưa tàu vào vùng biển Việt Nam theo quy định;

+ Cập không đúng cảng được ghi trong Giấy phép hoạt động thủy sản;

+ Không mang đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

+ Không có hoặc không ghi hoặc ghi không đầy đủ hoặc không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản hoặc không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

+ Không tiếp nhận giám sát viên hoặc trả giám sát viên không đúng địa điểm hoặc không bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho giám sát viên theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động thủy sản từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi hoạt động không đúng vùng, nghề, lĩnh vực hoạt động ghi trong giấy phép hoạt động thủy sản.

- Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động thủy sản từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm nêu trên trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần.

Câu 21.  Anh D là chủ một tàu cá có hoạt động khai thác thủy sản hợp pháp tại vùng biển ven bờ. Trong khi đang khai thác thủy sản, có một tàu khác thả neo ngay tại khu vực có ngư cụ của anh D đang sử dụng, làm ảnh hưởng đến ngư cụ và gây thiệt hại cho việc khai thác thủy sản của anh. Xin hỏi, theo quy định pháp luật, tàu cá của anh D có quyền yêu cầu xử phạt hành vi thả neo tại nơi có ngư cụ của anh đang khai thác thủy sản hay không? Nếu có, mức phạt đối với hành vi này là bao nhiêu?

Theo Điều 27 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm quy định về nghề, ngư cụ khai thác thủy sản như sau:

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không đánh dấu ngư cụ hoặc đánh dấu ngư cụ không đúng quy định hoặc vứt bỏ trái phép ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng ngư cụ làm cản trở hoặc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân đang khai thác thủy sản hợp pháp hoặc thả neo tại nơi có ngư cụ của tổ chức, cá nhân đang khai thác thủy sản hợp pháp.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, tịch thu ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản đối với hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, tịch thu ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi sử dụng nghề cấm, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, đối chiếu với các quy định trên thì anh D có quyền yêu cầu xử phạt hành chính đối với tàu cá có hành vi thả neo tại nơi có ngư cụ của tàu mình đang khai thác thủy sản hợp pháp nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân. Cụ thể, mức xử phạt đối với hành vi thả neo tại khu vực có ngư cụ đang khai thác thủy sản hợp pháp từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân vi phạm và từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm.

Câu 22.  Anh E là chủ một tàu cá có chiều dài lớn nhất 20 mét, đang hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển Việt Nam. Trong quá trình khai thác, anh E đã sử dụng công cụ kích điện để bắt cá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển và môi trường. Lực lượng chức năng phát hiện hành vi của anh E và lập biên bản vi phạm hành chính. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật, anh E sẽ bị xử phạt như thế nào đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện hoặc sử dụng trực tiếp dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, hành vi sử dụng công cụ kích điện hoặc sử dụng trực tiếp dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản bị phạt tiền theo các mức phạt sau:

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét;

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên.

Như vậy, căn cứ điểm d khoản 3 Điều 28 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, anh E là chủ sở hữu tàu cá có chiều dài lớn nhất 20 mét đã sử dụng công cụ kích điện để bắt cá thì sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Ngoài ra, anh E còn bị áp dụng hình phạt bổ sung tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện và ngư cụ, tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 03 tháng đến 06 tháng và biện pháp khắc phục hậu quả buộc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng theo các quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 28.

Câu 23.  Hành vi vi phạm quy định về tàng trữ, sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, thực vật có độc tố để khai thác thủy sản bị xử phạt hành chính như thế nào?

Điều 29 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi phạm quy định về tàng trữ, sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, thực vật có độc tố để khai thác thủy sản như sau:

- Phạt tiền, tịch thu, buộc tiêu hủy chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, thực vật có độc tố đối với hành vi tàng trữ chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, thực vật có độc tố trên tàu cá theo các mức phạt sau:

+ Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét;

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 15 mét;

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

+ Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.

- Phạt tiền, tịch thu, buộc tiêu hủy chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, thực vật có độc tố đối với hành vi tàng trữ chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, thực vật có độc tố trên tàu cá trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần theo các mức phạt sau:

+ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 06 mét;

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 15 mét;

+ Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

+ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng, tịch thu, buộc tiêu hủy chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, thực vật có độc tố, tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, thực vật có độc tố, hóa chất khác để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Câu 24. Anh M là chủ tàu cá quốc tịch Việt Nam. Trong một lần kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu của anh M không treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi đang hoạt động trên vùng biển Việt Nam. Anh M giải thích rằng do sơ suất và không biết quy định về việc treo Quốc kỳ. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật, anh M sẽ bị xử phạt như thế nào?

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 52 Luật Thủy sản năm 2017, tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản có nghĩa vụ phải treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên tàu cá khi hoạt động. Việc treo Quốc kỳ được thực hiện theo điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy sản 2017 như sau: “Tàu cá Việt Nam phải treo quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết tắt là Quốc kỳ) ở đỉnh cột phía lái; đối với tàu không có cột phía lái thì Quốc kỳ được treo ở đỉnh cột chính.”

Điều 30 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về treo cờ quốc tịch và Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi treo cờ không đúng quy định hoặc không treo cờ quốc tịch, Quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên tàu cá khi hoạt động.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần.

Như vậy, anh M đã có hành vi không treo Quốc kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên tàu cá khi hoạt động, anh M sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng với vi phạm lần đầu. Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 30 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, anh M còn phải áp dụng biện pháp buộc treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Câu 25. Anh T là chủ một tàu cá có chiều dài lớn nhất 18 mét, hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển Việt Nam. Trong một lần kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu của anh T không đảm bảo các yêu cầu về an toàn kỹ thuật như thiếu trang thiết bị cứu sinh, hệ thống cứu hỏa không hoạt động đúng tiêu chuẩn và tàu không có thiết bị báo hiệu vị trí khẩn cấp. Xin hỏi, theo quy định pháp luật, anh T sẽ bị xử phạt như thế nào đối với hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, hành vi không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ trang thiết bị an toàn tàu cá theo các mức phạt sau:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm trên tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét;

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.

Căn cứ quy định nêu trên, anh T có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
Câu 26. Hành vi vi phạm quy định Giấy chứng nhận an toàn tàu cá khi hoạt động bị xử phạt hành chính như thế nào?

Khoản 1 Điều 67 Luật Thủy sản năm 2017 quy định: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên phải được đăng kiểm, phân cấp và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật. Hành vi vi phạm liên quan đến Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá được quy định tại Điều 33 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP như sau:

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không mang Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá khi hoạt động theo quy định.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đã hết hạn khi hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đã hết hạn khi hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đã hết hạn khi hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.

Câu 27. Anh L là chủ tàu cá có chiều dài 15 mét, chuyên hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển Việt Nam. Trong một đợt kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu của anh L không được trang bị thiết bị thông tin liên lạc và thiết bị giám sát hành trình. Xin hỏi, theo quy định pháp luật, anh L sẽ bị xử phạt như thế nào đối với hành vi vi phạm về thiết bị thông tin liên lạc và thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, việc không trang bị thiết bị thông tin liên lạc và thiết bị giám sát hành trình đối với tàu là hành vi vi phạm quy định về an toàn và quản lý tàu cá và bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm trên tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét;

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét;

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.

Căn cứ vào quy định nêu trên, anh L có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị thiết bị thông tin liên lạc và thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài 15 mét của mình.

Câu 28.  Hành vi vi phạm về đánh dấu tàu cá bị xử phạt hành chính như thế nào?

Điểm c khoản 2 Điều 52 Luật Thủy sản năm 2017, quy định tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản có nghĩa vụ đánh dấu tàu cá theo vùng biển. Hành vi vi phạm về đánh dấu tàu cá sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP như sau:

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không đánh dấu nhận biết tàu cá hoặc đánh dấu sai quy định trong trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không đánh dấu nhận biết tàu cá hoặc đánh dấu sai quy định trong trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không đánh dấu nhận biết tàu cá hoặc đánh dấu sai quy định trong trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không đánh dấu nhận biết tàu cá hoặc đánh dấu sai quy định trong trường hợp sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên.

Câu 29.  Hành vi vi phạm quy định về không mang theo giấy tờ đối với thuyền viên, người làm việc bị xử phạt như thế nào?

Điểm g Khoản 2 Điều 52 Luật Thủy sản năm 2017 quy định: Trong quá trình hoạt động khai thác thủy sản phải mang theo bản chính hoặc bản sao chứng thực sổ danh bạ thuyền viên, văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định đối với thuyền viên và người làm việc trên tàu cá.

Khoản 1, 2, 3 Điều 38 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt đối với các hành vi không mang theo giấy tờ theo quy định đối với thuyền viên và người làm việc trên tàu cá như sau:

- Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với thuyền viên, người làm việc trên tàu cá không mang theo giấy tờ tùy thân.

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với thuyền viên trên tàu cá không có tên trong sổ danh bạ thuyền viên tàu cá.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền phó, thợ máy không có văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

+ Không có Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá theo quy định;

+ Không bố trí đủ định biên an toàn tàu cá theo quy định.


Câu 30. Anh S là chủ một tàu cá chuyên hoạt động khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam. Trong một đợt kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu của anh S không có bảo hiểm cho các thuyền viên. Xin hỏi, theo quy định pháp luật, anh S sẽ bị xử phạt như thế nào đối với hành vi không mua bảo hiểm cho thuyền viên trên tàu?


Theo khoản 8 Điêu 54 Luật Thủy sản năm 2017, chủ tàu cá khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam phải mua bảo hiểm cho thuyền viên và người làm việc trên tàu cá; chịu mọi chi phí trong quá trình đưa tàu cá đi khai thác ngoài vùng biển Việt Nam.

Do đó, việc anh S không mua bảo hiểm cho thuyền viên trên tàu cá hoạt động khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam là vi phạm quy định và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP với các mức phạt tương ứng với số lượng thuyền viên trên tàu  như sau:

-  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 03 thuyền viên làm việc trên tàu cá;

- Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 03 đến dưới 05 thuyền viên làm việc trên tàu cá;

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 05 đến dưới 10 thuyền viên làm việc trên tàu cá;

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm từ 10 thuyền viên trở lên làm việc trên tàu cá.

Câu 31. Đề nghị cho biết, hành vi cản trở hoạt động tố tụng là gì? Hành vi này bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? 

Ngày 18/8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Theo đó, hành vi cản trở hoạt động tố tụng bị xử phạt vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, cản trở hoạt động giải quyết vụ án, vụ việc của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính. Hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, cản trở hoạt động giải quyết vụ việc của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân và Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả xảy ra, người có hành vi cản trở hoạt động tố tụng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng năm 2022 hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Trong trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính (như cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm hại sức khỏe của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng cố ý không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, uy tín của Tòa án; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm hại sức khỏe của người có thẩm quyền đưa tin sai sự thật…), mức phạt tiền đối đa đối với mỗi hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cá nhân đến 40.000.000 đồng; của tổ chức đến 80.000.000 đồng.

Trong trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì áp dụng thì áp dụng điều luật tương ứng với hành vi phạm tội để xử lý (như tội gây rối trật tự phiên tòa, phiên họp – Điều 391; tội không chấp hành án – Điều 380…). 

Câu 32. Đề nghị cho biết các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng? 

Bên cạnh các hình thức xử phạt chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng (cảnh cáo, phạt tiền), hình thức xử phạt bổ sung (tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính), người có hành vi vi phạm phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả, thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Theo đó, khoản 1 Điều 7 Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định có 08 biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, bao gồm:

- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi cản trở hoạt động tố tụng;

- Buộc xin lỗi công khai;

- Buộc thu hồi thông tin, tài liệu, dữ liệu, vật có chứa bí mật điều tra;

- Buộc gỡ bỏ thông tin, tài liệu, dữ liệu có chứa bí mật điều tra;

- Buộc thu hồi thông tin sai sự thật;

- Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật;

- Buộc thu hồi, nộp lại tư liệu, tài liệu, hình ảnh.

Trong 07 biện pháp nêu trên, có 02 biện pháp đã được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, gồm buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi cản trở hoạt động tố tụng; 05 biện pháp khác đã được Chính phủ quy định tại các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực có liên quan, gồm buộc xin lỗi công khai; buộc thu hồi thông tin, tài liệu, dữ liệu, vật có chứa bí mật điều tra; buộc gỡ bỏ thông tin, tài liệu, dữ liệu có chứa bí mật điều tra; buộc thu hồi thông tin sai sự thật; buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật và buộc thu hồi, nộp lại tư liệu, tài liệu, hình ảnh.

Câu 33. Đề nghị cho biết, hành vi cản trở hoạt động tố tụng hình sự bị xử phạt vi phạm hành chính?

Mục 1 Chương II Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định 07 hành vi cản trở hoạt động tố tụng hình sự, bao gồm các hành vi sau:

- Hành vi tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật (Điều 9);

- Hành vi tiết lộ bí mật điều tra (Điều 10);

- Hành vi vi phạm quy định về sự có mặt theo giấy triệu tập (Điều 11);

- Hành vi cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tham gia tố tụng (Điều 12);

- Hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ (Điều 13);

- Hành vi ngăn cản việc cấp, giao, nhận, thông báo hoặc không thực hiện trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng (Điều 14);

- Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm hại sức khỏe của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng (Điều 15).

Câu 34. Do thù ghét với ông A là lãnh đạo một cơ quan cấp tỉnh, nên M (hàng xóm nhà ông A) đã tố giác, báo tin ông A phạm tội tham nhũng. Đây là thông tin sai sự thật. Đề nghị cho biết, M bị xử phạt như thế nào?

Khoản 2 Điều 9 Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định: “2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này:

a) Cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, người có thẩm quyền;

b) Lôi kéo, xúi giục, lừa dối, mua chuộc, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực buộc người khác tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật”.

Như vậy, M thực hiện hành vi cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của ông A và cơ quan nơi ông A công tác, sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. 

Trường hợp hành vi tố giác ông A của M mà không có căn cứ, tức là M hoàn toàn bịa đặt thì M bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống quy định tại Điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), thì tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả xảy ra, M sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

Câu 35. Trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng, luật sư A được khách hàng kể rằng thẩm phán X có hành vi phạm tội. Vì vậy, luật sư A đã tố giác thẩm phán X với cơ quan chức năng khi không có căn cứ. Đề nghị cho biết, hành vi của luật sư A đúng hay sai?

Hành  vi của luật sư A là sai, vì luật sư A chỉ nghe khách hàng kể, không có căn cứ chứng minh thẩm phán X phạm tội. Do đó, việc tố giác tội phạm của luật sư A là sai sự thật. Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì việc tố giác tội phạm khi mình biết rõ tội phạm được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện.

Do đó, sau khi xác minh thẩm phán X không phạm tội thì luật sư A sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Mức phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Cụ thể khoản 3 Điều 9 Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định: Đối với luật sư thực hiện một trong các hành vi: Cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, người có thẩm quyền; lôi kéo, xúi giục, lừa dối, mua chuộc, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực buộc người khác tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật thì bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. 

Có thể thấy, mức phạt tiền đối với luật sư thực hiện hành vi tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật nặng hơn rất nhiều so với người khác (tối thiểu gấp 03 lần và mức phạt tiền tối đa gấp 02 lần). Do luật sư là người am hiểu pháp luật, hoạt động của luật sư phải góp phần bảo vệ công lý, quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Câu 36. Đề nghị cho biết mức phạt tiền và các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi tiết lộ bí mật điều tra trong hoạt động tố tụng hình sự?

Điều 10 Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định về mức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi tiết lộ bí mật điều tra, cụ thể như sau:

- Đối với đối tượng không phải là luật sư thực hiện hành vi vi phạm:

+ Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người tham gia tố tụng tiết lộ bí mật điều tra mặc dù đã được Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên hoặc Kiểm tra viên yêu cầu phải giữ bí mật.

+ Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người tham gia tố tụng tiết lộ bí mật điều tra làm trì hoãn, kéo dài thời gian điều tra mặc dù đã được Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên hoặc Kiểm tra viên yêu cầu phải giữ bí mật.

- Đối với luật sư thực hiện hành vi vi phạm:

+ Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với luật sư tiết lộ bí mật điều tra mặc dù đã được Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên hoặc Kiểm tra viên yêu cầu phải giữ bí mật.

+ Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với luật sư thực hiện hành vi tiết lộ bí mật điều tra làm trì hoãn, kéo dài thời gian điều tra mặc dù đã được Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên hoặc Kiểm tra viên yêu cầu phải giữ bí mật.

Các hành vi nêu trên còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi thông tin, tài liệu, dữ liệu, vật có chứa bí mật điều tra; buộc gỡ bỏ thông tin, tài liệu, dữ liệu có chứa bí mật điều tra và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Câu 37. H là đối tượng có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong một vụ án hình sự về tội giết người. H đã được cơ quan Công an triệu tập để lấy lời khai, nhưng H vắng mặt không lý do, khiến cho việc “phá án” bị chậm trễ do chưa cơ quan Công an chưa lấy đầy đủ thông tin để củng cố hồ sơ. Đề nghị cho biết, trong trường hợp này, H bị xử lý như thế nào?

Điều 11 Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sự có mặt theo giấy triệu tập. Theo đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người tham gia tố tụng đã được triệu tập mà vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho hoạt động tố tụng.

 Như vậy, trong trường hợp nêu trên, H bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Câu 38. Biết chị E nắm được thông tin của con trai mình liên quan đến việc phạm tội mà cơ quan Công an đang điều tra, ông J đã đe dọa: nếu E khai báo thông tin cho cơ quan Công an thì gia đình E sẽ không được yên. Chị E rất lo sợ. Đề nghị cho biết ông E bị xử lý như thế nào?

Hành vi của ông J là hành vi cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tham gia tố tụng trong hoạt động tố tụng hình sự. Hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 12 Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người tham gia tố tụng lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực nhằm cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tham gia tố tụng. Hành vi này bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm.

Câu 39. Đề nghị cho biết mức xử phạt và hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ trong hoạt động tố tụng hình sự?

Điều 13 Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định cụ thể về mức xử phạt và hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ trong hoạt động tố tụng hình sự. Cụ thể:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: (i) Người tham gia tố tụng khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật, trừ người bị buộc tội; (ii) Người tham gia tố tụng từ chối khai báo hoặc từ chối thực hiện nghĩa vụ cung cấp tài liệu, đồ vật, trừ người bị buộc tội.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người tham gia tố tụng làm giả hoặc hủy hoại chứng cứ gây trở ngại cho việc giải quyết vụ án, vụ việc.

- Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: (i) Người tham gia tố tụng lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người bị hại tham gia tố tụng hoặc buộc người bị hại khai báo gian dối; (ii) Người tham gia tố tụng lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người làm chứng ra làm chứng hoặc buộc người khác ra làm chứng gian dối; (iii) Người giám định, người định giá tài sản từ chối kết luận giám định, định giá tài sản mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan.

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: (i) Người tham gia tố tụng lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người phiên dịch, người dịch thuật thực hiện nhiệm vụ hoặc buộc người phiên dịch, người dịch thuật dịch gian dối; (ii) Người tham gia tố tụng lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người giám định, người định giá tài sản thực hiện nhiệm vụ hoặc buộc người giám định, người định giá tài sản kết luận sai với sự thật khách quan; (iii) Người giám định, người định giá tài sản kết luận gian dối.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với luật sư lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực buộc người bị hại khai báo gian dối hoặc buộc người khác ra làm chứng gian dối.

Ngoài ra, một số hành vi nêu trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm gồm: (i) Người tham gia tố tụng làm giả hoặc hủy hoại chứng cứ gây trở ngại cho việc giải quyết vụ án, vụ việc; (ii) Người tham gia tố tụng lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người bị hại tham gia tố tụng hoặc buộc người bị hại khai báo gian dối; (iii) Người tham gia tố tụng lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người làm chứng ra làm chứng hoặc buộc người khác ra làm chứng gian dối; (iv) Người tham gia tố tụng lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người phiên dịch, người dịch thuật thực hiện nhiệm vụ hoặc buộc người phiên dịch, người dịch thuật dịch gian dối; (v) Người tham gia tố tụng lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người giám định, người định giá tài sản thực hiện nhiệm vụ hoặc buộc người giám định, người định giá tài sản kết luận sai với sự thật khách quan; (vi) Luật sư lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực buộc người bị hại khai báo gian dối hoặc buộc người khác ra làm chứng gian dối.
Câu 40. Đề nghị cho biết người giám định, người định giá tài sản kết luận gian dối trong hoạt động tố tụng hình sự thì bị xử phạt như thế nào?

Khoản 4 Điều 13 Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Người tham gia tố tụng lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người phiên dịch, người dịch thuật thực hiện nhiệm vụ hoặc buộc người phiên dịch, người dịch thuật dịch gian dối;

- Người tham gia tố tụng lừa dối, đe dọa, mua chuộc hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người giám định, người định giá tài sản thực hiện nhiệm vụ hoặc buộc người giám định, người định giá tài sản kết luận sai với sự thật khách quan;

- Người giám định, người định giá tài sản kết luận gian dối.

Như vậy, người giám định, người định giá tài sản kết luận gian dối trong hoạt động tố tụng hình sự sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Câu 41. Đề nghị cho biết hành vi ngăn cản việc cấp, giao, nhận, thông báo hoặc không thực hiện trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng trong hoạt động tố tụng hình sự bị xử phạt như thế nào?

Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng như sau:

- Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng cho người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Người được giao trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng nhưng không thực hiện, thực hiện không đầy đủ theo quy định của Bộ luật này thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 14 Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định về xử phạt hành vi ngăn cản việc cấp, giao, nhận, thông báo hoặc không thực hiện trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng. Theo đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Người được giao trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- Người tham gia tố tụng ngăn cản việc cấp, giao, nhận hoặc thông báo văn bản tố tụng của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Câu 42. Đề nghị cho biết hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm hại sức khỏe của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong hoạt động tố tụng hình sự bị xử phạt như thế nào?

Điều 15 Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định về mức xử phạt và hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm hại sức khỏe của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong tố tụng hình sự. Cụ thể như sau:

- Đối với người thực hiện hành vi vi phạm không phải là luật sư:

+ Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người tham gia tố tụng xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

+ Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người tham gia tố tụng đe dọa, sử dụng vũ lực hoặc có hành vi khác xâm hại sức khỏe của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

- Đối với người thực hiện hành vi vi phạm là luật sư:

+ Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với luật sư thực hiện hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trường hợp hành vi vi phạm của luật sư đến mức phải áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam có thời hạn theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì việc xử phạt được áp dụng theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

+ Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với luật sư thực hiện hành vi đe dọa, sử dụng vũ lực hoặc có hành vi khác xâm hại sức khỏe của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Các hành vi vi phạm nêu trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm.

Câu 43. A là người làm chứng trong một vụ án và bị Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa. Mặc dù A đã nhận giấy triệu tập từ Tòa án nhưng A không có mặt tại phiên tòa mà không có lý do chính đáng. Tòa án đã hoãn phiên tòa, gây ảnh hưởng đến tiến độ xét xử. Trong trường hợp này, A bị xử phạt như thế nào?

Điều 16 Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định về mức xử phạt đối với hành vi cố ý không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án trong hoạt động tố tụng hình sự. Theo đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người làm chứng, người phiên dịch, người giám định đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng cố ý không đến Tòa án hoặc không có mặt tại phiên tòa, phiên họp mà không có lý do chính đáng và nếu sự vắng mặt của họ gây trở ngại cho hoạt động tố tụng của Tòa án.

Như vậy, trong trường hợp nêu trên, A có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Câu 44. Đề nghị cho biết hành vi cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tham gia tố tụng theo yêu cầu của Tòa án trong hoạt động tố tụng hình sự bị xử phạt như thế nào?

Điều 17 Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định mức xử phạt và hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tham gia tố tụng theo yêu cầu của Tòa án. Theo đó, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa, hành hung hoặc lợi dụng sự lệ thuộc nhằm cản trở đại diện của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tham gia tố tụng theo yêu cầu của Tòa án. Hành vi này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm.

Câu 45. Đề nghị cho biết mức xử phạt và hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự?

Điều 18 Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định về mức xử phạt và hình thức xử phạt bổ sung đối với hànhvi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự như sau:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: (i) Không thực hiện yêu cầu của Tòa án, Viện kiểm sát về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ mà người đó đang quản lý, lưu giữ; (ii) Người làm chứng khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật khi làm chứng; (iii) Người làm chứng từ chối khai báo, trừ trường hợp được từ chối khai báo nếu lời khai của mình liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân hoặc việc khai báo đó ảnh hưởng xấu, bất lợi cho đương sự là người có quan hệ thân thích với mình.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: (i) Làm giả hoặc hủy hoại chứng cứ quan trọng gây trở ngại cho việc giải quyết vụ án, vụ việc của Tòa án; (ii) Không cử người tham gia Hội đồng định giá theo yêu cầu của Tòa án mà không có lý do chính đáng; (iii) Người giám định từ chối cung cấp tài liệu mà không có lý do chính đáng.

- Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: (i) Lừa dối, đe dọa, mua chuộc, cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người làm chứng ra làm chứng hoặc buộc người khác ra làm chứng gian dối; (ii) Đe dọa, sử dụng vũ lực, gây mất trật tự hoặc có hành vi khác cản trở người có thẩm quyền tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ, quyết định định giá, quyết định trưng cầu giám định hoặc thực hiện các biện pháp xác minh, thu thập chứng cứ khác theo quy định của pháp luật; (iii) Người giám định từ chối kết luận giám định mà không có lý do chính đáng; (iv) Không tham gia thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng định giá mà không có lý do chính đáng.

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: (i) Lừa dối, đe dọa, mua chuộc, cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người phiên dịch thực hiện nhiệm vụ hoặc buộc người phiên dịch dịch không trung thực, không khách quan, không đúng nghĩa; (ii) Lừa dối, đe dọa, mua chuộc, cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người giám định thực hiện nhiệm vụ hoặc buộc người giám định kết luận sai với sự thật khách quan; (iii) Người giám định kết luận giám định sai sự thật; (iv) Người phiên dịch cố ý dịch sai sự thật.
- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với luật sư thực hiện hành vi lừa dối, đe dọa, mua chuộc, cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người làm chứng ra làm chứng hoặc buộc người khác ra làm chứng gian dối. 

Bên cạnh đó, một số hành vi nêu trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm gồm: (i) Làm giả hoặc hủy hoại chứng cứ quan trọng gây trở ngại cho việc giải quyết vụ án, vụ việc của Tòa án; (ii) Lừa dối, đe dọa, mua chuộc, cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người làm chứng ra làm chứng hoặc buộc người khác ra làm chứng gian dối; (iii) Đe dọa, sử dụng vũ lực, gây mất trật tự hoặc có hành vi khác cản trở người có thẩm quyền tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ, quyết định định giá, quyết định trưng cầu giám định hoặc thực hiện các biện pháp xác minh, thu thập chứng cứ khác theo quy định của pháp luật; (iv) Lừa dối, đe dọa, mua chuộc, cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người phiên dịch thực hiện nhiệm vụ hoặc buộc người phiên dịch dịch không trung thực, không khách quan, không đúng nghĩa; (v) Lừa dối, đe dọa, mua chuộc, cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực nhằm ngăn cản người giám định thực hiện nhiệm vụ hoặc buộc người giám định kết luận sai với sự thật khách quan.

Câu 46. Đề nghị cho biết, hành vi không thực hiện việc cấp, giao, tổng đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng của Tòa án theo yêu cầu của Tòa án mà không có lý do chính đáng thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Theo khoản 1 Điều 19 của Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định về hành vi cản trở việc cấp, giao, nhận, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án được quy định như sau: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: (i) Không thực hiện việc cấp, giao, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng của Tòa án theo yêu cầu của Tòa án mà không có lý do chính đáng; (ii) Ngăn cản việc cấp, giao, nhận, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng của Tòa án.

Do đó, đối với hành vi trên, sẽ bị xử phạt hành chính, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Câu 47. Anh C nhận được giấy triệu tập của toà án. Trong lúc tức giận, anh C đã xé giấy triệu tập của toà án. Đề nghị cho biết, anh C có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Theo khoản 2 Điều 19 của Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định về hành vi cản trở việc cấp, giao, nhận, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án được quy định như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: (i) Hủy hoại văn bản tố tụng của Tòa án mà mình được giao để cấp, tống đạt hoặc thông báo theo yêu cầu của Tòa án; (ii) Giả mạo kết quả thực hiện việc tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng của Tòa án mà mình được giao thực hiện. 

Ngoài hình thức phạt tiền trên, với những hành vi này còn có những hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Do đó, đối với hành vi của anh C, việc xé giấy triệu tập của toà án sẽ bị xử phạt hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.

Câu 48. Đề nghị cho biết, đối với xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, mức phạt tiền về hành vi can thiệp vào giải quyết vụ án, vụ việc được quy định như thế nào?

Theo Điều 20 của Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định về hành vi can thiệp vào việc giải quyết vụ án, vụ việc, quy định đối với hành vi có tác động dưới bất kỳ hình thức nào với Thẩm phán, thành viên Hội đồng xét xử nhằm làm cho việc giải quyết vụ án, vụ việc không khách quan, không đúng pháp luật, được quy định các mức xử phạt sau:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người nào bằng ảnh hưởng của mình có hành vi trên.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người nào lợi dụng quan hệ lệ thuộc để thực hiện hành vi trên.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trên.

Câu 49. Đề nghị cho biết, hành vi xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, danh dự, nhân phẩm uy tín của Toà án, người có thẩm quyền hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Toà án.

Theo quy định tại khoản 1, khoản 5 Điều 21 của Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, có quy định:

“ Điều 21. Hành vi xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, uy tín của Tòa án; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm hại sức khỏe của người có thẩm quyền hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Tòa án

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này:

a) Xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, uy tín của Tòa án;

b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có thẩm quyền hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Tòa án.

…

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”
Do đó với hành vi xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, danh dự, nhân phẩm uy tín của Toà án, người có thẩm quyền hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Toà án sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng, bên cạnh đó sẽ bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Câu 50. Anh A có mặt tại phiên toà đã có hành động ném đồ, dùng vũ lực với cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của toà án. Anh A sẽ bị xử phạt như thế nào?

Theo quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 21 của Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, có quy định:

“ Điều 21. Hành vi xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, uy tín của Tòa án; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm hại sức khỏe của người có thẩm quyền hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Tòa án

… 

2. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa, sử dụng vũ lực hoặc có hành vi khác xâm hại sức khỏe của người có thẩm quyền hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Tòa án, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

…

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

Như vậy, đối với hành vi của anh A sẽ bị phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Ngoài ra, anh A sẽ bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Câu 51. Tại một phiên tòa, Luật sư A đã có những lời lẽ xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm đến Thẩm phán. Đề nghị cho biết, Luật sư A có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Theo khoản 3 Điều 21 Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định về hành vi xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, uy tín của Tòa án; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm hại sức khỏe của người có thẩm quyền hoặc những khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Tòa án quy định: 

“Điều 21. Hành vi xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, uy tín của Tòa án; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm hại sức khỏe của người có thẩm quyền hoặc những người khác thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Tòa án

…3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với luật sư thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp hành vi vi phạm của luật sư đến mức phải áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam có thời hạn theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì việc xử phạt được áp dụng theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp…”

Như vậy, luật sư A sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với luật sư thực hiện hành vi xúc phạm, xâm hại đến sự tôn nghiêm, uy tín của người có thẩm quyền. Nếu trường hợp hành vi vi phạm của luật sư A đến mức phải áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam có thời hạn theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì việc xử phạt được áp dụng theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

Câu 52. Chồng cũ của chị A đã cung cấp thông tin về việc chị A ngoại tình nhằm cản trở việc ly hôn của 2 người, tuy nhiên việc thông tin chị A ngoại tình là không chính xác. Đề nghị cho biết chồng cũ của chị A bị xử phạt như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 22 của Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi đưa tin sai sự thật nhằm cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án”

Do đó, chồng cũ của chị A sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng bên cạnh đó chồng cũ của chị A phải buộc xin lỗi công khai, buộc thu hồi thông tin sai sự thật, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật đối với hành vi cung cấp thông tin sai lệch trên được quy định tại khoản 6 Điều 22 của Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Câu 53. Đề nghị cho biết việc luật sư đư tin sai sự thật làm trì hoãn, kéo dài thêm thời gian tiến hành hoạt động tố tụng của Tòa án sẽ bị xử phạt như thế nào?

Theo khoản 4 Điều 22 của Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở tố tụng quy định: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với luật sư thực hiện hành vi đưa tin sai sự thật làm trì hoãn, kéo dài thời gian tiến hành hoạt động tố tụng của Tòa án. Hình thức xử phạt bổ sung của hành vi trên là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, ngoài bị xử pháp hành chính, pháp lệnh có quy định những biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm:

- Buộc xin lỗi công khai;

- Buộc thu hồi thông tin sai sự thật; 

- Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật; 

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi bị xử phạt trên.

Câu 54. Đề nghị cho biết, tại phiên toà tại Toà án nhân dân tỉnh A, hai vợ chồng anh chị T nói chuyện, tranh cãi to tiếng làm ảnh hưởng đến phiên toà. Hai vợ chồng anh chị T có bị xử phạt hành chính không?

Theo điểm a khoản 1 Điều 23 của Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở tố tụng quy định về hành vi vi phạm nội quy phiên tòa, phiên họp như sau:

“Điều 23. Hành vi vi phạm nội quy phiên tòa, phiên họp

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Sử dụng điện thoại, tạo các tạp âm hoặc thực hiện các hành vi khác gây mất trật tự tại phiên tòa;…”

Hai vợ chồng anh chị T cãi nhau to tiếng gây mất trật tự tại phiên toà. Vì vậy, hai vợ chồng chị T sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng với hành vi gây mất trật tự tại phiên toà.

Câu 55. Toà án nhân dân thành phố A mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo liên quan đến các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ và vi phạm quy định gây hậu quả nghiêm trọng, phiên toà có sự có mặt của nhiều kênh báo chí đưa tin. Anh B tự xưng là nhà báo của tờ báo C đến ngồi dự và đưa tin, tuy nhiên khi được cơ quan có thẩm quyền hỏi về thẻ nhà báo thì anh B không xuất trình được. Anh B chống đối và nhất quyết không trình thẻ nhà báo. Đề nghị cho biết, anh B có bị xử phạt trong trường hợp này không?

Theo điểm i khoản 2 Điều 23 của Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở tố tụng quy định về hành vi vi phạm nội quy phiên toà, phiên họp: 

“Điều 23. Hành vi vi phạm nội quy phiên tòa, phiên họp

…2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

…i) Nhà báo không thực hiện yêu cầu của Tòa án về việc xuất trình thẻ nhà báo khi tham dự phiên tòa để hoạt động nghiệp vụ báo chí.”

Như vậy, hành vi không xuất trình thẻ nhà báo của của anh B sẽ bị xử phạt hành chính, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng với hành vi trên.

Câu 56. Đề nghị cho biết, người dân tham dự phiên toà có được mang băng rôn, khẩu hiệu và những đồ vật khác để dùng biểu tình phản đối tại phiên toà được không?

Theo điểm b khoản 3 Điều 23 của Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở tố tụng quy định về những hành vi vi phạm nội quy phiên toà như sau:

“ Điều 23. Hành vi vi phạm nội quy phiên tòa, phiên họp

… 3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

b) Mang đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu hoặc tài liệu, đồ vật khác vào phòng xử án ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa, trừ vật chứng của vụ án phục vụ cho công tác xét xử hoặc vũ khí, công cụ hỗ trợ được người có thẩm quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa;…”

Do đó, việc mang những băng rôn, khẩu hiệu và những đồ vật mang vào phiên toà là không được phép, hành vi trên sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Bên cạnh đó, người dân sẽ bị tịch thu các băng rôn, khẩu hiệu và những đồ vật mang vào.

Câu 57. Đề nghị cho biết đối với hành vi Ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của Hội đồng xét xử mà không được sự đồng ý của Chủ tọa phiên tòa hoặc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của người tham gia tố tụng mà không được sự đồng ý của họ sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

Theo khoản 4 Điều 23 của Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở tố tụng quy định về hành vi vi phạm nội quy phiên tòa, đối với hành vi ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của Hội đồng xét xử mà không được sự đồng ý của Chủ tọa phiên tòa hoặc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của người tham gia tố tụng mà không được sự đồng ý của họ trong phiên tòa xét xử vụ án dân sự, vụ án hành chính; không tuân theo sự điều hành của Chủ tọa phiên tòa về hoạt động ghi âm lời nói, ghi hình ảnh trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự sẽ bị phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Và sẽ bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Ngoài ra, Pháp lệnh có quy định về các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi trên tại khoản 6, Điều 23:

- Buộc thu hồi, nộp lại tư liệu, tài liệu, hình ảnh;

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi;

- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối đối với hành vi trên.

Câu 58. Đề nghị cho biết hành vi huỷ hoại hệ thống đường truyền và thiết bị mạng khi đang diễn ra phiên toà trực tuyến có bị xử phạt hành chính không? 

Theo điểm b, khoản 1, Điều 24 của Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở tố tụng quy định về hành vi khác cản trở hoạt động tố tụng như sau:

“Điều 24. Hành vi khác cản trở hoạt động tố tụng

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

…b) Hủy hoại hệ thống đường truyền và thiết bị mạng, hệ thống âm thanh (loa, micro, tăng âm, bộ trộn âm thanh), thiết bị hiển thị hình ảnh tại điểm cầu trung tâm và các điểm cầu thành phần phiên tòa, phiên họp trực tuyến, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình, phần mềm truyền hình trực tuyến, thiết bị camera ghi hình diễn biến phiên tòa, phiên họp, thiết bị lưu trữ dữ liệu, máy chiếu vật thể dùng để trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa, phiên họp…”

Do đó, hành vi huỷ hoại hệ thống đường truyền và thiết bị mạng khi đang diễn ra phiên toà trực tuyến sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng, bên cạnh đó sẽ bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Câu 59. Anh H là đương sự trong vụ án dân sự được tổ chức phiên toà trực tuyến. Tuy nhiên, anh H đã có hành vi phát tán thông tin tài khoản đăng nhập vào hệ thống xét xử trực tuyến của Tòa án. Hành vi của anh G có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Theo điểm a, khoản 1, Điều 24 của Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở tố tụng quy định về hành vi khác cản trở hoạt động tố tụng như sau:

“Điều 24. Hành vi khác cản trở hoạt động tố tụng

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

… a) Phát tán tài liệu hoặc phát tán thông tin tài khoản đăng nhập vào hệ thống xét xử trực tuyến;…”

Do đó, hành vi phát tán thông tin tài khoản đăng nhập vào hệ thống xét xử trực tuyến của toà án của anh H sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.
Câu 60. Đề nghị cho biết Toà án nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính không?

Theo Điều 25 của Pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở tố tụng quy định thẩm quyền xử phạt của Toà án nhân dân như sau:

- Kể từ khi được phân công, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền: (i) Phạt cảnh cáo; (ii) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng; (iii) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại mục (ii).

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự khu vực có quyền: (i) Phạt cảnh cáo; (ii) Phạt tiền đến 7.500.000 đồng; (iii) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại mục (ii).

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp cao có quyền: (i) Phạt cảnh cáo; (ii) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng; (iii) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; (iv) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gồm: buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi cản trở hoạt động tố tụng; buộc xin lỗi công khai; buộc thu hồi thông tin sai sự thật; buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật; buộc thu hồi, nộp lại tư liệu, tài liệu, hình ảnh.

- Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương có quyền: (i) Phạt cảnh cáo; (ii) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng; (iii) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; (iii) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gồm: buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi cản trở hoạt động tố tụng; buộc xin lỗi công khai; buộc thu hồi thông tin, tài liệu, dữ liệu, vật có chứa bí mật điều tra; buộc gỡ bỏ thông tin, tài liệu, dữ liệu có chứa bí mật điều tra; buộc thu hồi thông tin sai sự thật; buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật; buộc thu hồi, nộp lại tư liệu, tài liệu, hình ảnh.

Câu 61. Đề nghị cho biết chợ đầu mối là gì theo quy định của pháp luật?

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ: Chợ đầu mối là chợ tập trung hàng hóa từ các nguồn sản xuất, kinh doanh để phân phối tới các chợ, các kênh phân phối, lưu thông khác và đáp ứng các tiêu chí sau đây:

- Quy mô (diện tích): diện tích mặt bằng đất nền chợ tối thiểu là 10.000 m2 không kể diện tích dành cho khuôn viên, đường đi, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ khác.

- Vị trí: kết nối với các loại hình giao thông, thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.

- Hạng mục công trình bao gồm:

+ Các công trình thiết yếu: bãi giữ xe, hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải, địa điểm tập kết phế thải, phế liệu, khu vệ sinh và kho, bãi xe tập kết hàng hóa;

+ Các hạng mục yêu cầu kỹ thuật: phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật;

+ Các hạng mục khu vực chính: khu kinh doanh hàng hóa theo từng phân khu ngành hàng (gồm khu vực bán buôn và khu vực bán lẻ); khu trụ sở văn phòng; khu kiểm tra, kiểm soát, kiểm dịch (hàng hóa có nguồn gốc động vật, thực vật được xuất khẩu, nhập khẩu), truy xuất và quản lý chất lượng; khu vực phân loại và sơ chế, gia công, bao bì, đóng gói hàng hóa; kho bãi tập kết giao, nhận hàng hóa; khu dịch vụ hỗ trợ các dịch vụ thiết yếu và khu vực bốc, xếp hàng hóa dành cho xe tải và Container.

Lưu ý: Đối với những chợ đầu mối đã được đầu tư, xây dựng và đang hoạt động trước khi Nghị định số 60/2024/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 01/8/2024) được tiếp tục hoạt động theo dự án đầu tư.

Câu 62. Đề nghị cho biết pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng chợ? 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP, chủ đầu tư xây dựng chợ có nghĩa vụ sau:

- Triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng chợ theo các quy định hiện hành về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan;

- Thực hiện việc bảo trì trong chu kỳ dự án đầu tư xây dựng chợ;

- Chủ đầu tư xây dựng, xây dựng lại, di dời chợ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền công khai thông tin niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các địa điểm khác có liên quan, lấy ý kiến của các bên liên quan theo quy định của pháp luật. Thời hạn công khai thông tin tối thiểu là 30 ngày (không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ tết);

- Chủ đầu tư xây dựng, xây dựng lại, di dời chợ thực hiện việc: xây dựng phương án, chính sách hỗ trợ di chuyển; bảo đảm duy trì hoạt động của chợ tạm; xây dựng phương án khai thác, bố trí, sắp xếp điểm kinh doanh của chợ, lấy ý kiến của các thương nhân kinh doanh tại chợ;

- Chủ đầu tư xây dựng chợ mới đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bố trí các công trình trong phạm vi chợ; đối với các chợ cải tạo, nâng cấp chú trọng các quy định về phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, vệ sinh công cộng, chiếu sáng, thông gió, khu để xe theo quy định;

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Câu 63. Đề nghị cho biết quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức quản lý chợ được quy định như thế nào?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP, tổ chức quản lý chợ có các quyền hạn và trách nhiệm sau:

- Tổ chức, triển khai việc quản lý chợ và các dịch vụ phục vụ hoạt động của chợ theo quy định của Nghị định số 60/2024/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

- Thực hiện cải tạo, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng chợ theo quy định; đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, bảo vệ tài nguyên nước, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và đo lường trong phạm vi chợ, các khu vực kinh doanh.

- Xây dựng Nội quy chợ theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP, tổ chức điều hành chợ hoạt động theo Nội quy chợ và xử lý các hành vi vi phạm Nội quy chợ theo thẩm quyền.

- Ký và thực hiện hợp đồng với các thương nhân về việc thuê, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Phổ biến, thông tin về chính sách, pháp luật có liên quan cho thương nhân kinh doanh tại chợ.

- Phối hợp với cơ quan có chức năng trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của chợ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Duy trì hoạt động chợ nhằm bảo đảm hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa trong điều kiện bình thường cũng như theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

- Ngoài các nghĩa vụ nêu trên, tổ chức quản lý chợ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 15, Điều 24, Điều 25 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật.

Câu 64. Anh Tuấn được chủ đầu tư giao xây dựng Nội quy chợ, anh muốn biết Nội quy chợ cần phải có những nội dung chính gì?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP, Nội quy chợ phải bao gồm những nội dung chính sau:

- Thời gian mở cửa;

- Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh tại chợ;

- Quy định về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ;

- Quy định về người đến giao dịch, mua bán, tham quan, thi hành công vụ tại chợ;

- Quy định đối với cán bộ, nhân viên quản lý chợ;

- An toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai;

- An ninh, trật tự tại chợ;

- Vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm;

- Chợ văn minh thương mại, quy tắc ứng xử;

- Yêu cầu về tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội tại chợ;

- Quy định về xử lý các hành vi vi phạm tại chợ.

Câu 65. Chị An là người kinh doanh hoa quả tại chợ LB. Chị An muốn biết, các quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh ở chợ được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

  Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP, thương nhân kinh doanh tại chợ có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Quyền của thương nhân kinh doanh tại chợ:

+ Thương nhân có hợp đồng sử dụng hoặc hợp đồng thuê điểm kinh doanh tại chợ được quyền hoạt động kinh doanh theo hợp đồng đã ký.

+ Thương nhân được sang nhượng điểm kinh doanh hoặc cho thương nhân khác thuê lại điểm kinh doanh đang còn trong thời hạn hợp đồng khi được tổ chức quản lý chợ chấp thuận bằng văn bản.

+ Những người kinh doanh không thường xuyên được bố trí bán hàng trong chợ ở khu vực riêng và phải chấp hành Nội quy chợ.

- Nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh tại chợ:

+ Thương nhân kinh doanh tại chợ phải thực hiện theo phương án bố trí, sắp xếp khu vực kinh doanh của tổ chức quản lý chợ;

+ Thương nhân kinh doanh tại chợ ngoài việc chấp hành các quy định của pháp luật, phải thực hiện Nội quy chợ và chịu sự quản lý của tổ chức quản lý chợ;

+ Hàng hóa, dịch vụ của thương nhân kinh doanh tại chợ không thuộc trường hợp pháp luật cấm kinh doanh và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện;

+ Ngành nghề kinh doanh của thương nhân kinh doanh tại chợ không thuộc ngành, nghề pháp luật cấm đầu tư kinh doanh và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Câu 66. Đề nghị cho biết nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do Nhà nước đầu tư, quản lý được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 13 Nghị định số 60/2024/NĐ quy định nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do Nhà nước đầu tư, quản lý như sau:

- Tài sản kết cấu hạ tầng chợ được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền giao cho đối tượng quản lý, sử dụng phù hợp với điều kiện cụ thể về quy mô chợ, đặc điểm kinh tế xã hội của từng địa phương và quy định của pháp luật.

Việc giao đất, cho thuê đất, thu tiền thuê đất, miễn, giảm tiền thuê đất và quản lý, sử dụng đất gắn với tài sản kết cấu hạ tầng chợ thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ trên địa bàn đảm bảo thống nhất, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, phù hợp với quy mô chợ, quy định pháp luật và đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương.

- Nhà nước khuyến khích thực hiện xã hội hóa nhằm huy động và đa dạng hóa nguồn lực để duy trì, phát triển, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

- Tài sản kết cấu hạ tầng chợ được thống kê, kế toán đầy đủ về hiện vật và giá trị; được thực hiện trích khấu hao, tính hao mòn tài sản; bảo trì tài sản theo quy định của pháp luật. Các đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 15 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP và tổ chức có liên quan thực hiện kế toán theo quy định hiện hành.

- Việc quản lý, sử dụng, xử lý và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ phải: bảo đảm công khai, minh bạch; bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội; có phương án di dời, đền bù thỏa đáng; bảo đảm an ninh, trật tự; không gây thất thoát tài sản nhà nước; được giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; phù hợp với quy hoạch; bảo tồn các công trình có giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc; mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

- Tài sản kết cấu hạ tầng chợ quản lý, sử dụng và khai thác không hiệu quả, không phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không phù hợp với mục đích sử dụng ban đầu của tài sản thì việc thu hồi đất gắn với tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Câu 67. Đề nghị cho biết các hình thức giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ?

Trả lời:

Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP quy định có 03 hình thức giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ bao gồm:

+ Giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ theo hình thức ghi tăng tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này (sau đây gọi là đơn vị), Ủy ban nhân dân cấp xã quy định tại điểm b khoản 2 Điều này (sau đây gọi là cơ quan);

+ Giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý theo hình thức đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp để thực hiện việc kinh doanh chợ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

+ Giao cho cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ để lập phương án khai thác trong trường hợp tài sản đã giao cho đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã nhưng thực tế việc quản lý, sử dụng và khai thác không hiệu quả.

Câu 68. Ông Bình là chủ đầu tư xây dựng chợ đầu mối tại huyện X, ông Bình muốn biết hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ bao gồm những gì?
Trả lời:

Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP, hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ bao gồm:

(i) Hồ sơ liên quan đến việc hình thành, biến động tài sản:

- Quyết định giao, điều chuyển tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền; biên bản giao nhận tài sản;

- Hồ sơ pháp lý về đất (Quyết định giao đất, cho thuê đất; Hợp đồng thuê đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất);

- Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

(ii) Báo cáo kê khai lần đầu, báo cáo kê khai bổ sung theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP (theo các Mẫu số 01A, 01B, 01C và 01D Phụ lục I Nghị định số 60/2024/NĐ-CP).

(iii) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định tại Mục 4 và Mục 5 Chương IV Nghị định số 60/2024/NĐ-CP (theo các Mẫu số 2A, 02B, 02C, 02D, 03A, 03B, 03C, 03D và 03Đ Phụ lục I Nghị định số 60/2024/NĐ-CP).

(iv) Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng chợ theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.

Câu 69. Chị Châu là kế toán chợ dân sinh, chị Châu muốn biết các nguyên tắc ghi sổ kế toán chợ trong một số trường hợp đặc thù được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP, nguyên tắc ghi sổ kế toán chợ trong một số trường hợp đặc thù được thực hiện như sau:

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ sử dụng trước ngày Nghị định số 60/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/8/2024) mà đã có thông tin giá trị trên sổ kế toán thì sử dụng thông tin giá trị đã có để ghi sổ kế toán.

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ sử dụng trước ngày Nghị định số 60/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/8/2024) nhưng chưa được theo dõi, ghi sổ kế toán thì sử dụng giá trị theo đánh giá lại thực tế hoặc giá trị đầu tư của công trình có cấp, hạng, quy mô công suất tương đương, sau khi đã trừ đi giá trị của thời gian đã sử dụng để ghi sổ kế toán.

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ được mua sắm, đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng kể từ ngày Nghị định số 60/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 01/8/2024) thì giá trị ghi sổ kế toán là giá trị mua sắm, quyết toán theo quy định.

Trường hợp tài sản được đầu tư xây dựng mới, hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán thì sử dụng nguyên giá tạm tính để ghi sổ kế toán, trong đó, nguyên giá tạm tính xác định theo thứ tự ưu tiên sau: giá trị đề nghị quyết toán; giá trị xác định theo Biên bản nghiệm thu A-B, giá trị dự toán của dự án đã được phê duyệt. Khi có quyết toán được phê duyệt, kế toán thực hiện điều chỉnh giá trị đã ghi sổ theo quy định của pháp luật về kế toán.

- Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng chợ trong quá trình quản lý, sử dụng được sửa chữa nâng cấp, mở rộng theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt thì khi quyết toán dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt, kế toán thực hiện ghi tăng giá trị tài sản theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

Câu 70. Đề nghị cho biết trình tự lập, phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng chợ được quy định như thế nào?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục lập, phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng chợ thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước như sau:

- Căn cứ tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá bảo trì và khối lượng công việc cần thực hiện, cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản lập kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì tài sản (trừ trường hợp bảo trì tài sản tại khoản 4, khoản 5 Điều 20 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP), báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

- Trên cơ sở quyết định phân bổ ngân sách nhà nước của cơ quan, người có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao dự toán ngân sách nhà nước về công tác bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng chợ cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản;

- Cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước về công tác bảo trì tài sản theo quy định của pháp luật.

Câu 71. Đề nghị cho biết các phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ được quy định như thế nào? 

Trả lời:

 Điều 22 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP quy định các phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ bao gồm:

- Trực tiếp tổ chức thực hiện khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

- Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

- Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

- Phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Câu 72. Anh Tiến là chủ đầu tư của một chợ dân sinh và đang có nhu cầu cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng của chợ. Anh muốn biết thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ được quy định như thế nào?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP quy định thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ được thực hiện như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp tỉnh quản lý.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp huyện quản lý.

- Đối với tài sản kết cấu hạ tầng chợ liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan, trên cơ sở đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương trước khi phê duyệt Đề án theo thẩm quyền.

Như vậy, tùy thuộc vào cấp quản lý chợ mà anh Tiến cần đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp huyện phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ.

Câu 73. Đề nghị cho biết các nghĩa vụ của bên thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ được quy định như thế nào?

Trả lời:

 Khoản 8 Điều 24 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP quy định nghĩa vụ của bên thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ như sau:

- Bảo vệ tài sản thuê; không để bị lấn chiếm hoặc sử dụng trái phép tài sản.

- Sử dụng, khai thác tài sản thuê đúng mục đích; không được chuyển đổi công năng sử dụng, chuyển nhượng, bán, tặng cho, góp vốn, thế chấp hoặc thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự khác.

- Thực hiện bảo trì tài sản theo Hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật.

- Thanh toán tiền thuê quyền khai thác tài sản đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Hợp đồng.

- Định kỳ hoặc theo yêu cầu của bên cho thuê, bên thuê có trách nhiệm thông báo với bên cho thuê về tình trạng của tài sản, đảm bảo hoạt động của chợ.

Trường hợp xảy ra sự cố công trình, bên thuê có trách nhiệm thông báo kịp thời cho bên cho thuê để thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên cho thuê; cùng bên cho thuê giải quyết phát sinh, vướng mắc.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Hợp đồng.

Câu 74. Đề nghị cho biết trình tự, thủ tục lập, phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ?

     Trả lời:

    Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục lập, phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ gồm các bước như sau:

    - Đối tượng được giao quản lý tài sản lập Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản theo Mẫu số 04B Phụ lục I Nghị định số 60/2024/NĐ-CP và có văn bản gửi cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh (trong trường hợp đối tượng được giao quản lý tài sản không phải là cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ). Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng chợ được giao cho cơ quan, đơn vị cấp huyện quản lý thì cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản lập Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản gửi cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh;

- Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kèm theo Đề án trên, cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định Đề án, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt. Nội dung chủ yếu của Quyết định phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ gồm: Đối tượng có tài sản chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác; Danh mục tài sản chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công trình, năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng, diện tích, số điểm kinh doanh tại chợ, giá trị tài sản, đánh giá tình trạng tài sản - nếu có); Thời hạn chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác; Phương thức thực hiện chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác; Quản lý số tiền thu được từ việc chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác; Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

 Câu 75. Bà Giang đang dự tính nhận chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng của một chợ dân sinh nên bà muốn biết quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng được quy định như thế nào?

   Trả lời:

   Khoản 6 Điều 25 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP quy định quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ như sau: 

(i) Quyền của bên nhận chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ:

- Trực tiếp tổ chức vận hành, khai thác tài sản theo đúng quy định của pháp luật và Hợp đồng đã ký kết;

- Quyết định việc vận hành, khai thác tài sản đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan;

- Được thu các khoản thu từ hoạt động chợ theo quy định của pháp luật và Hợp đồng ký kết;

- Được đầu tư nâng cấp, mở rộng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan;

- Thực hiện các quyền khác của bên nhận chuyển nhượng quyền khai thác tài sản theo quy định của pháp luật.

(ii) Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ:

- Bảo vệ tài sản nhận chuyển nhượng quyền khai thác; không để bị lấn chiếm hoặc sử dụng trái phép tài sản;

- Sử dụng, khai thác tài sản nhận chuyển nhượng quyền khai thác đúng mục đích; không được chuyển đổi công năng sử dụng, chuyển nhượng, bán, tặng cho, góp vốn, thế chấp hoặc thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự khác;

- Thực hiện bảo trì tài sản theo Hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật;

- Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền khai thác tài sản đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Hợp đồng;

- Định kỳ hoặc theo yêu cầu của bên chuyển nhượng quyền khai thác, bên nhận chuyển nhượng quyền khai thác có trách nhiệm thông báo với bên chuyển nhượng về tình trạng của tài sản, đảm bảo hoạt động của chợ. Trường hợp xảy ra sự cố công trình, bên nhận chuyển nhượng quyền khai thác có trách nhiệm thông báo kịp thời cho bên chuyển nhượng để thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật;

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên chuyển nhượng quyền khai thác; cùng bên chuyển nhượng quyền khai thác giải quyết phát sinh, vướng mắc;

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Hợp đồng.

Câu 76. Bà Hương là bên tham gia đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ. Bà Hương muốn biết cách xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ được quy định như thế nào?

Trả lời:

 Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP quy định việc xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ phải căn cứ ít nhất vào một trong các căn cứ sau:
 - Giá cho thuê quyền khai thác tài sản trên thị trường của tài sản cùng loại hoặc có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, công năng sử dụng tại thời điểm xác định (nếu có);

- Doanh thu ước tính, chi phí ước tính từ việc khai thác tài sản trong thời gian cho thuê quyền khai thác tài sản;

- Chứng thư thẩm định giá và báo cáo thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá hoặc kết quả xác định giá của Hội đồng xác định giá quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP. Việc sử dụng Chứng thư thẩm định giá và báo cáo thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Câu 77. Đề nghị cho biết các hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ được quy định như thế nào?

  Trả lời:

  Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP, các hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ bao gồm:

- Thu hồi.

- Điều chuyển.

- Thanh lý.

- Xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

- Hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Câu 78. Ông Khánh là chủ đầu tư chợ sắp bị Nhà nước giải tỏa để làm đường, ông Khánh muốn biết trình tự, thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ được quy định như thế nào?

   Trả lời:

   Khoản 4 Điều 30 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ như sau:

(i) Cơ quan, đơn vị có tài sản thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản gửi cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ cùng cấp. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản (trong đó xác định cụ thể tài sản điều chuyển thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều này): 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, giá trị tài sản): 01 bản chính.

- Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.

(ii) Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại điểm a khoản này, cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này xem xét, quyết định thanh lý tài sản. Hồ sơ báo cáo gồm:

- Tờ trình của cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc của liên ngành về việc thanh lý tài sản: 01 bản chính.

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, giá trị tài sản): 01 bản chính.

- Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan, đơn vị có liên quan: 01 bản sao.

- Hồ sơ quy định tại mục (i) ở trên: 01 bản sao.

(iii) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại điểm b khoản này, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP xem xét, quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản không phù hợp.

Nội dung chủ yếu của Quyết định thanh lý tài sản gồm:

-Tên cơ quan, đơn vị có tài sản thanh lý;

- Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, giá trị tài sản);

- Hình thức xử lý vật liệu, vật tư thu hồi (nếu còn sử dụng được); tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước tiếp nhận vật liệu, vật tư thu hồi (trường hợp đã xác định được đối tượng tiếp nhận);

- Lý do thanh lý (trong đó xác định cụ thể tài sản thanh lý thuộc trường hợp nào theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP);

- Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý;

- Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

(iv) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thanh lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP, cơ quan, đơn vị có tài sản thanh lý tổ chức thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân có chức năng thực hiện phá dỡ, hủy bỏ tài sản; kiểm đếm, phân loại vật liệu, vật tư thu hồi. Việc xử lý vật tư, vật liệu thu hồi trong quá trình thanh lý tài sản thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.

Cơ quan, đơn vị được giao tài sản có trách nhiệm thực hiện kế toán giảm tài sản theo chế độ kế toán hiện hành; thực hiện báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP.

  Câu 79. Ông Toàn là chủ đầu tư chợ dân sinh sắp bị giải tỏa theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông muốn biết các chi phí xử lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ được quy định như thế nào?

  Trả lời:

 Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP quy định nội dung các chi phí xử lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ bao gồm:

- Chi phí kiểm kê tài sản;

- Chi phí đo, vẽ nhà, đất;

- Chi phí định giá và thẩm định giá tài sản;

- Chi phí di dời, phá dỡ, hủy bỏ, tiêu hủy tài sản;

- Giá dịch vụ đấu giá trả cho tổ chức đấu giá trong trường hợp đấu giá thành; chi phí đấu giá tài sản trả cho tổ chức đấu giá trong trường hợp đấu giá không thành; chi phí đấu giá trong trường hợp việc tổ chức đấu giá do Hội đồng thực hiện;

- Chi phí hợp lý khác có liên quan đến khai thác tài sản công.

Câu 80. Đề nghị cho biết Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng chợ được quy định như thế nào?

Trả lời:

 Điều 35 Nghị định số 60/2024/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng chợ như sau:

- Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng chợ là một bộ phận của Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, được xây dựng và quản lý thống nhất trên phạm vi cả nước; thông tin trong Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng chợ có giá trị pháp lý như hồ sơ dạng giấy.

- Việc xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng chợ đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật cơ sở dữ liệu quốc gia, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin và định mức kinh tế - kỹ thuật;

+ Bảo đảm tính tương thích, khả năng tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; chia sẻ thông tin và khả năng mở rộng các trường dữ liệu trong thiết kế hệ thống và phần mềm ứng dụng.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản, cơ quan chuyên môn về tài sản kết cấu hạ tầng chợ thực hiện báo cáo kê khai, cập nhật dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng chợ vào hệ thống Cơ sở dữ liệu về tài sản công theo quy định./.

� (a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; b) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép; d) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện; đ) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại; e) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn; g) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm.


� Phụ lục II là những loài động vật, thực vật hoang dã hiện chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có thể sẽ bị tuyệt chủng, nếu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật những loài này khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại không được kiểm soát.


� Phụ lục I là những loài động vật, thực vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng, bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại.


� Khai thác, nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình và hoạt động khác ảnh hưởng đến môi trường sống, nguồn lợi thủy sản trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn biển.





